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1. Mở đầu 

Kinh tế tuần hoàn, và cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện vẫn là một chủ đề nghiên 

cứu mới mẻ trên Thế giới và mới được đẩy mạnh nghiên cứu trong khoảng hơn mười năm trở 

lại đây, đặc biệt từ sau năm 2012, và chưa thực sự hoàn thiện về nghiên cứu lý thuyết và triển 

khai thực hiện (Kirchherr và cs., 2017). Ở Việt Nam, chủ đề này mới bắt đầu được nghiên cứu 

và chưa có nhiều các công trình nghiên cứu có chất lượng nhằm giúp tái cấu trúc ngành nông 

nghiệp theo hướng tuần hoàn, đạt hiệu quả cao nhất về sinh thái và sử dụng hiệu quả các nguồn 

tài nguyên. Ngược lại, nông nghiệp sinh thái là chủ đề được quan tâm nhiều trong hơn một 

thập kỷ gần đây (Bui và cs., 2020c; 2020d; Ho và cs., 2018). Chủ đề này gắn với các chương 

trình phát triển lớn của quốc gia, như chương trình tăng trưởng xanh, đóng góp quốc gia tự 

xác định (NDC), các mục tiêu phát triển bền vững (SDG), nông nghiệp hữu cơ, giảm nghèo 

bền vững, biến đổi khí hậu… 

Các hình thức sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái đã và đang được thực hiện 

quy mô rộng trên địa bàn cả nước (Ho và cs., 2018). Nhìn chung các hoạt động này hướng tới 

giải quyết các vấn đề về khôi phục đất bị thoái hóa, bảo tồn nguồn nước và các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên, giảm phát thải, hạn chế sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa 

học từ các giải pháp sinh học, nâng cao chất lượng và sản lượng nông sản để cải thiện đầu ra 

cho các sản phẩm, tăng thu nhập nông hộ… Tuy nhiên, các hoạt động này, thông qua các dự 

án nghiên cứu phát triển và sản xuất quy mô lớn bởi các doanh nghiệp hoặc tập đoàn, chưa 

được liên kết lại với nhau để tạo ra tính tuần hoàn trong một hệ thống sản xuất nông nghiệp 

sinh thái khép kín ở cấp địa phương cũng như trong các mô hình sản xuất tập trung. Bên cạnh 

đó, các dự án nghiên cứu, phát triển và sản xuất kinh doanh được thực hiện manh mún và chưa 

được lồng ghép xây dựng và theo dõi, giám sát chặt chẽ trong các chương trình phát triển ở 

phạm vi quốc gia. Điều này có nghĩa Việt Nam cần có một cách tiếp cận mang tính hệ thống 

để đảm bảo xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái và tạo nền tảng cho phát triển một nền 

kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp giữa các cấp. 

Nghiên cứu được thực hiện thông qua nghiên cứu tổng quan và tổng hợp kết quả nghiên 

cứu từ mô hình nghiên cứu nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) trong phạm 

vi cộng đồng dân cư thích ứng với BĐKH, hay còn được gọi là làng nông thuận thiên (LNTT). 

Kết quả của nghiên cứu này1 đến từ ba dự án nghiên cứu, gồm CCAFS P1596, VIBE 2018.05, 

và 30/HĐ-KHCN-NTM, mà Học viện Nông nghiệp Việt Nam là tổ chức chủ trì phối hợp với 

tổ chức CIAT, đại học NUI Galway và các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái giai đoạn 

2019-2021. Các kết quả nghiên cứu này (Bùi Lê Vinh và cs., 2021c; Nguyen và cs., 2021a) 

sẽ được tổ chức theo các khung logic trong xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn và sinh thái 

trong nông nghiệp. 

 
1 Phim tài liệu về LNTT trên địa bàn tỉnh Yên Bái: https://www.youtube.com/watch?v=YbzkmcGvCj0  

https://www.youtube.com/watch?v=YbzkmcGvCj0


2. Tổng quan về nông nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn trong nâng cao năng 

lực thích ứng với biến đổi khí hậu 

2.1. Biến đổi khí hậu 

Biến đổi khí hậu đang trở thành một vấn đề cấp bách cần hành động trong các chương 

trình nghị sự của các tổ chức phát triển lớn trên phạm vi toàn cầu. Tổng hợp các nghiên cứu 

trong và ngoài nước cho thấy, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng 

nề của BĐKH (Bui và cs., 2020a). Sự liên tục nóng lên của Trái đất (ví dụ 0,50C giai đoạn 

1958-2007) khiến tốc độ băng tan ở hai cực tăng cao và nước biển dâng trung bình 

2,8mm/năm, và xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng ở vùng đồng bằng châu thổ, đặc biệt 

là đồng bằng Sông Cửu Long (Nguyen Hieu Trung và Van Pham Dang Tri, 2014). Trước kịch 

bản nước biển dâng lên 1m, Việt Nam sẽ mất 5% diện tích đất liền, 11% dân số bị ảnh hưởng, 

tác động đến 7% sản xuất nông nghiệp, và giảm 10% GDP. Hạn hán và bão lũ xuất hiện với 

tần xuất ngày càng nhiều ở miền trung và miền bắc của đất nước, gây thiệt hại lớn đối với đời 

sống người dân và sản xuất nông nghiệp. Các đối tượng dân cư chịu ảnh hưởng và bị tổn 

thương nhiều nhất vẫn là những người dân nghèo, phụ nữ, trẻ em và đồng bào các dân tộc 

thiểu số (Nguyen và cs., 2021). 

2.2. Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) 

Tổ chức Nông Lương của Liên Hiệp Quốc đã chỉ ra rằng chúng ta cần thêm 60% tổng 

sản lượng lương thực để nuôi sống dân số thế giới trong tương lai trong khi nguồn lực hiện 

tại đã và đang bị khai thác một cách tối đa. Bên cạnh đó, BĐKH đang diễn biến phức tạp và 

gây ra những tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp trên phạm vi quốc gia và quốc tế. 

Các rủi ro về thời tiết khí hậu tác động đến các hoạt động sản xuất trồng trọt, chăn nuôi-thủy 

sản được dự báo sẽ tăng mạnh trong tương lai và sẽ tác động mạnh mẽ đến các quốc gia đang 

và kém phát triển với khả năng ứng phó và thích ứng còn thấp (Bùi Lê Vinh và Vũ Thanh 

Biển, 2020). Điều này làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng về an ninh lương thực 

sẽ có thể diễn ra trong tương lai (Aggarwal và cs., 2018). Ngoài ra, phát thải khí nhà kính có 

nguy cơ tăng cao từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp sẽ tác động nhiều hơn vào quá trình 

nóng lên của trái đất và, từ đó, tạo ra các tác động lớn hơn nữa của BĐKH (Pandeyvà cs., 

2010).  

Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (Climate-smart agriculture - CSA) 

là một thuật ngữ được dùng để mô tả các gói giải pháp tổng hợp nhằm giải quyết các thách 

thức trong phát triển nông nghiệp trong bối cảnh của BĐKH trong khi vẫn giữ vững được mục 

tiêu an ninh lương thực (Bùi Lê Vinh và Vũ Thanh Biển, 2020). CSA cần đạt được ba mục 

tiêu chính sau: (i) Nâng cao khả năng thích ứng (Adaptation); và (ii) Giảm thiểu hoặc loại bỏ 

phát thải khí nhà kính (Migitation); và (iii) Tăng trưởng bền vững về sản lượng và thu nhập 

(Productivity) (FAO, 2013). FAO (2013) đưa ra các giải pháp để đạt được các mục tiêu CSA, 

bao gồm: nông lâm kết hợp, quy hoạch cảnh quan bền vững, quản lý sử dụng nước hợp lý, 



bảo vệ và cải tạo đất, sử dụng năng lượng thông minh cho sản xuất nông nghiệp, bảo tồn các 

nguồn gen bản địa và đa dạng sinh học, các hệ thống trồng trọt và chăn nuôi bền vững. 

2.3. Nông nghiệp sinh thái 

Hiệu quả sinh thái (Eco-efficiency) là một khái niệm mang tính đa chiều về tính hiệu 

quả của một khoản đầu tư để sản xuất ra một lượng sản phẩm mong muốn. Hiệu quả sinh thái 

trong nông nghiệp thường đề cập đến các hệ thống thực phẩm và chất sơ, trong đó tập trung 

vào các yếu tố hiệu quả kinh tế (năng xuất và lợi nhuận) và hiệu quả sinh thái (bền vững về 

mặt môi trường) (Keating và cs., 2013).  

Có nhiều định nghĩa về nông nghiệp sinh thái (eco-efficient agriculture), trong đó 

Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế (CIAT) định nghĩa “Nông nghiệp sinh thái giúp 

tăng sản lượng và giảm tác động tới môi trường. Nông nghiệp sinh thái đáp ứng được các 

yêu cầu về kinh tế, xã hội và môi trường của người nghèo nông thôn nhờ khả năng tạo ra lợi 

nhuận, tăng tính cạnh tranh, tính bền vững và thích ứng. Nó hài hòa được các yếu tố phát 

triển về khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội và đưa ra các giải pháp có tính cạnh tranh, 

sinh lợi nhuận, bền vững và thích ứng, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho người nghèo. 

Nông nghiệp sinh thái không thể đáp ứng mọi nhu cầu của người nghèo một cách hiệu quả 

nếu vai trò của phụ nữ không được tính đến”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Hệ thống sản xuất nông nghiệp tổng hợp mẫu cấp nông hộ (Nguồn: Farmer-proven 

Integrated Agriculture-Aquaculture: A Technology Information Kit. IIRR-ICLARM, Silang, 1992) 

Nhân loại luôn cố gắng nâng cao hiệu quả của các dịch vụ sinh thái nông nghiệp nhằm đạt 

hiệu quả cao nhất về nước tưới, dinh dưỡng đất, năng lượng, hay tính đa dạng nông nghiệp 

trên một đơn vị đầu tư (Keating và cs., 2013). Các phương thức sản xuất có hiệu quả về mặt 
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sinh thái có thể giúp giải quyết các thách thức về sử dụng đất và BĐKH (Ramírez Villegas và 

cs., 2012). Các phương thức canh tác cải tạo đất như làm đất tối thiểu, băng chống xói mòn, 

trồng xen, nông lâm kết hợp trong nông nghiệp sẽ giúp tăng lượng tích trữ các-bon trên bề mặt 

đất canh tác, tăng năng suất cây trồng và thu nhập hỗn hợp của người nông dân (Tuan và cs., 

2014; Bui và cs., 2020c; 2021b). Ở cấp độ nông hộ và cộng đồng, hệ thống sản xuất có sự kết 

nối giữa các loại hình sản xuất sẽ đảm bảo tối đa hiệu quả sản xuất và sinh thái trong nông 

nghiệp quy mô nhỏ (Hình 1). Trồng trọt vừa cung cấp lương thực và thực phẩm cho gia đình, 

vừa là nguồn thức ăn bổ dưỡng cho chăn nuôi. Hộ gia đình vừa sử dụng nguồn thực phẩm từ 

chăn nuôi cho nhu cầu gia đình và cung ứng ra thị trường vừa sử dụng rác thải chăn nuôi qua 

xử lý làm phân bón hữu cơ cho cây trồng và hoa màu. Ở Việt Nam, mô hình vườn-ao-chuồng 

thể hiện rất rõ sự hiệu quả này (Van Huong và cs., 2018). 

2.4. Kinh tế tuần hoàn (Circular economy) 

Ngày nay, có nhiều thuật ngữ được sử dụng cho khía cạnh phát triển bền vững như 

‘kinh tế xanh’ hay ‘tăng trưởng xanh; tuy nhiên ‘kinh tế tuần hoàn’ đang nổi lên là một xu thế 

có sức hút mạnh hơn trong nghiên cứu và phát triển ở phạm vi toàn cầu. Điều này thể hiện ở 

số lượng hơn 100 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí danh tiếng trên Thế giới vào năm 

2016, so với con số khoảng 30 bài vào năm 2014 (Kirchherr và cs., 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sơ đồ tổ chức của kinh tế tuần hoàn (Stahel, 2016) 

Nhìn chung, thuật ngữ này dành được mối quan tâm đặc biệt ở khía cạnh nghiên cứu 

và phát triển bởi cách thức vận hành các hoạt động sản xuất phục vụ phát triển bền vững theo 

@ Stahel (2016) 



hướng giảm khai thác – tái sử dụng – tái chế (Potting và cs., 2017). Tuy nhiên, một số nghiên 

cứu (Ghisellini và cs., 2016; Murray và cs., 2017) chỉ ra rằng khái niệm về ‘phát triển bền 

vững’ vẫn mang tính trừu tượng cao và chưa thực sự được triển khai một cách hiệu quả và cụ 

thể. Mặc dù là một xu thế toàn cầu, ‘kinh tế tuần hoàn’ lại thường được nhiều đối tượng sử 

dụng khác nhau áp dụng, dẫn đến các quan điểm và cách áp dụng tương đối khác nhau 

(Gladek, 2017). Điều này dẫn đến việc không có một định nghĩa chung dành cho ‘kinh tế tuần 

hoàn’ do có nhiều các định nghĩa khác nhau cho thuật ngữ này. 

Theo Stahel (2016), kinh tế tuần hoàn là mối quan hệ giữa hàng hóa và nguyên vật liệu 

theo hướng tiết kiệm tài nguyên và năng lượng và tạo ra việc làm. Các chu trình, chẳng hạn 

như nước và chất dinh dưỡng có trong tự nhiên, bị loại bỏ và trở thành tài nguyên cho những 

lĩnh vực khác. Tuy nhiên chúng ta vẫn tiếp tục ‘sản xuất, sử dụng, và loại bỏ’. Một phần ba 

số rác thải nhựa toàn cầu không được gom lại và xử lý. Trong kinh tế tuần hoàn, hàng hóa ở 

cuối chu kỳ sử dụng sẽ được tái chế thành tài nguyên để sản xuất các hàng hóa khác, tạo ra 

các vòng khép kín trong các hệ sinh thái công nghiệp và đảm bảo rác thải ở mức tối thiểu 

(Hình 2). Việc này sẽ thay đổi chiến lược sản xuất theo hướng đủ: tái sử dụng những thứ có 

thể, tái chế những thứ không còn giá trị sử dụng, sửa chữa những thứ đã hỏng, tái sản xuất 

những thứ không thể sửa chữa. 

Nghiên cứu tổng quan của Kirchherr và cs. (2017) tổng hợp từ 114 tài liệu khoa học 

và báo cáo liên quan đến định nghĩa ‘kinh tế tuần hoàn’ cho thấy kinh tế tuần hoàn là một lĩnh 

vực nghiên cứu rất trẻ với tổng số 83 tài liệu trong giai đoạn 2012-2017, trong đó 77 tài liệu 

từ các bài báo khoa học. Như đã chỉ ra ở trên, các chủ thể nghiên cứu và áp dụng kinh tế tuần 

hoàn có các định nghĩa tương đối khác nhau do chịu ảnh hưởng của khía cạnh chuyên môn, 

môi trường nghiên cứu và tính chất sản xuất (khối tư nhân). Sự phong phú về định nghĩa kinh 

tế tuần hoàn đôi khi dẫn đến những cách hiểu không nhất quán thậm chí lẫn lộn.  

Kirchherr và cs. (2017) cũng đưa ra định nghĩa riêng của mình từ nghiên cứu tổng 

quan này như sau “Kinh tế tuần hoàn là một hệ thống kinh tế dựa trên các mô hình kinh doanh 

thay thế quan điểm ‘cuối vòng đời’ tập trung vào giảm khai thác, tái sử dụng, tái chế, và khôi 

phục nguyên vật liệu trong các quá trình sản xuất, cung ứng và tiêu dùng ở các cấp độ vi mô, 

vừa và vĩ mô hướng tới phát triển bền vững, tạo ra chất lượng về mặt môi trường, phát triển 

kinh tế và công bằng xã hội cho các thế hệ hiện tại và tương lai.” Trong khi toàn bộ các định 

nghĩa từ các tài liệu tham khảo này (các bài báo khoa học và báo cáo từ khối tư nhân) đều 

không bao gồm toàn bộ các yếu tố trong định nghĩa này, Kirchherr và cs. (2017) cho rằng chỉ 

có thể đạt được một nền kinh tế tuần hoàn khi đạt được sự tổng hòa của các yếu tố trên. Trong 

đó, cần có nhiều hơn các nghiên cứu tập trung cho mảng phát triển các mô hình kinh doanh, 

vai trò của người tiêu dùng, công bằng xã hội và đảm bảo cho các thế hệ tương lai bởi đây là 

hướng mà khối tư nhân, với vai trò rất quan trọng trong xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn 

toàn diện ở cấp độ rộng, hướng tới. 

Hình 3 thể hiện khung logic về tổ chức một nền kinh tế tuần hoàn từ tập hợp các nghiên 

cứu đã xuất bản của Kirchherr và cs. (2017). Ngoài việc đảm bảo bốn yếu tố R chính (giảm 



thiểu, tái sử dụng, tái chế, khôi phục) mà nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, một nền kinh tế tuần 

hoàn tốt cần tính đến việc phân cấp rác thải và áp dụng quy tắc 4R trên để xử lý. Bên cạnh 

quan điểm 4R, một quốc gia cũng có thể tính đến việc áp dụng quan điểm hệ thống theo phân 

cấp (vi mô, trung cấp, vĩ mô) cho các mục tiêu phát triển kinh tế của quốc gia đó (quy mô nhỏ 

– địa phương, vùng sinh thái – trung cấp, và phạm vi quốc gia – vĩ mô). Song song với các 

hoạt động phát triển kinh tế, một nền kinh tế tuần hoàn cần đảm bảo được mục tiêu về phát 

triển bền vững gồm bốn mục tiêu cụ thể: chất lượng môi trường, thịnh vượng về kinh tế, công 

bằng xã hội, và đáp ứng được nhu cầu của của các thế hệ tương lai. Theo kết quả nghiên cứu 

của Kirchherr và cs. (2017), nhiều nghiên cứu chưa tập trung phân tích các yếu tố về công 

bằng xã hội và khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Điều này không đáp ứng 

được kỳ vọng của khối tư nhân. Tương tự, khối tư nhân đóng vai trò tiên quyết trong việc 

quyết định sự thành công của mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua các mô hình kinh doanh 

và đáp ứng thị hiếu và yêu cầu của người tiêu dùng. Họ là các nhân tố thúc đẩy sản xuất theo 

hướng tuần hoàn. Tuy nhiên, hai nhân tố này chưa thực sự nhận được sự tập trung cần thiết 

từ các nhà nghiên cứu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Khung tổ chức kinh tế tuần hoàn từ nghiên cứu tổng quan của Kirchherr và cs. (2017) 

[D]: các yếu tố được lựa chọn trước khi xây dựng khung logic 

[I]: các yếu tố được lựa chọn trong quá trình xây dựng khung logic 



2.5. Sử dụng tài nguyên hiệu quả và nông nghiệp sinh thái trong kinh tế tuần hoàn  

Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, một xã hội cần tối giản và tái sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên trong khi vẫn đảm bảo tăng sản lượng hàng hóa và dịch vụ đáp ứng đầy 

đủ nhu cầu của dân số ngày càng tăng (Commoner 1972; Cumming and von Cramon-

Taubadel 2018; Myers and Kent 2003). Để đạt được điều này sản xuất cần hướng tới việc sử 

dụng tài nguyên một cách hiệu quả và thực hành nông nghiệp sinh thái, nghĩa là có thể sản 

xuất được nhiều hàng hóa trên một đơn vị tài nguyên nhất định và áp dụng các giải pháp sinh 

thái trong hạn chế khai thác thông qua việc tái sử dụng, tái chế, khôi phục và tạo ra các tài 

nguyên thay thế (Figge và cs., 2021). Điều đó có nghĩa phát triển kinh tế theo hướng tuyến 

tính hiện nay (khai thác-sản xuất-sử dụng-loại bỏ) cần được chuyển sang hướng tuần hoàn 

(phát triển tài nguyên thay thế-sản xuất-sử dụng-khôi phục) (Barros và cs., 2020). 

Theo Jun và Xiang (2011), kinh tế tuần hoàn cần được thực hiện theo các nguyên tắc 

cơ bản của 3R, bao gồm giảm khai thác (reduce), tái sử dụng (reuse) và tái chế (recycle); kết 

hợp với nguyên tắc giảm rác thải. Chúng ta cần giảm khai thác đối với các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên hữu hạn và giảm lãng phí trong quá trình sản xuất nông nghiệp; tái sử dụng 

và/hoặc sử dụng lại nhiều lần đối với các sản phẩm sẵn có; và tái chế những sản phẩm ở cuối 

vòng đời sử dụng để tạo ra các sản phẩm mới khác thay vì loại bỏ thành rác thải. Ngoài các 

nguyên tắc cơ bản này ra, nông nghiệp trong kinh tế tuần hoàn cần tính đến các yếu tố như 

điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội của địa phương, đảm bao cân bằng giữa sử dụng và khả 

năng cung cấp của các hệ sinh thái, tối đa sự che phủ xanh, giảm xói mòn và thoái hóa đất, 

khai thác kết hợp bảo vệ nguồn tài nguyên đất sản xuất, phân bổ công bằng và hài hòa các 

nguồn tài nguyên, tái cấu trúc ngành nông nghiệp phù hợp với sử dụng tài nguyên, đảm bảo 

cân bằng các lợi ích về kinh tế-xã hội-môi trường, và quản lý và quản trị phù hợp nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Mô hình xử lý rác thải chăn nuôi gia cầm AgroCycle (Toop và cs., 2017)  



Áp lực tăng dân số đã dẫn đến nhu cầu lương thực và áp lực nên các hệ thống nông 

nghiệp ngày càng cao trên toàn Thế giới. Đối nghịch với thực trạng này, các hệ thống nông 

nghiệp lại đang được thực hiện một cách lãng phí và còn thiếu hiệu quả một cách toàn diện. 

Theo ước tính, hàng năm châu Âu lãng phí khoảng 700 triệu tấn thực phẩm nông nghiệp. Đại 

học University College Dublin (Ai-len) dẫn đầu một chương trình nghiên cứu về đổi mới 

mang tên AgroCycle, trong đó áp dụng kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp và thực 

phẩm. Trong chuỗi sản xuất thực phẩm nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn được áp dụng để giảm 

thiểu sự lãng phí và tái sử dụng phế phẩm nông nghiệp bằng cách áp dụng các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật để tái sử dụng và nâng cao giá trị của chúng (Toop và cs., 2017). 

Hình 4 mô tả ví dụ về một quy trình kỹ thuật xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành phân 

bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp trong khuôn khổ dự án AgroCycle. Quy trình (Toop 

và cs., 2017) được tóm lược gồm ba bước chính: (i) Bước 1 – chuẩn bị và sơ chế các phụ 

phẩm nông nghiệp; (ii) Bước 2 – Các khâu kỹ thuật xử lý rác; Bước 3 – Thành phẩm của các 

loại phân bón và vệ sinh thiết bị cho thực hiện quy trình từ đầu. 

Nghiên cứu tổng quan của Barros và cs. (2020) cho thấy rác thải nông nghiệp có thể 

được tái sử dụng để sản xuất ra năng lượng sinh học. Mặc dù tiến bộ khoa học chưa thực sự 

đáp ứng được yêu cầu sản xuất năng lượng sinh học từ rác thải nông nghiệp, nhu cầu này ở 

phần lớn các quốc gia trên Thế giới là rất lớn và cần được quan tâm giải quyết triệt để. Và 

mặc dù vấn đề này chỉ được quan tâm nghiên cứu mạnh trong năm năm trở lại đây, các nghiên 

cứu khoa này đóng vai trò rất quan trọng cho việc đẩy mạnh hơn việc cải tiến khoa học công 

nghệ và các nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả của việc tái chế rác thải nông nghiệp thành 

các nguồn năng lượng sinh học hữu ích phục vụ sản xuất và đời sống. 

Một số các hình thức thực hành nông nghiệp sinh thái trong chuỗi kinh tế tuần hoàn, 

được thể hiện ở phần tổng quan trên, ở vùng nông thôn Việt Nam đáng kể có: nông nghiệp 

bảo tồn, các giải pháp bảo vệ thực vật theo hướng sinh học, nông nghiệp hữu cơ… Các nghiên 

cứu của Bui và cs. (2020c, 2020d), Bùi Lê Vinh và Vũ Thanh Biển (2020), Tuan và cs. (2014) 

chỉ ra rằng các giải pháp nông nghiệp bảo tồn trên đất dốc (trồng xen cây họ đậu, trồng băng 

cỏ chống xói mòn, trồng cây che phủ) có tác dụng giảm xói mòn, khôi phục chất lượng đất bị 

thoái hóa, tăng năng suất cây trồng chính, kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi, và tăng thu 

nhập hỗn hợp của nông hộ trên cùng một đơn vị đất sản xuất. Nghiên cứu của Bui và cs. 

(2020c) cũng cho thấy các giải pháp trồng xen cây họ đậu với cây trồng ngắn ngày trên đất 

dốc tưới nhờ nước trời cũng góp phần tăng độ che phủ đất, độ ẩm đất và vì thế hạn chế sự phá 

hoại của sâu hại tới cây trồng chính (VD: nhện đỏ trên cây sắn); nâng cao độ phì đất và năng 

suất cây trồng chính. Đây chính là một biện pháp bảo vệ thực vật theo hướng sinh học hiệu 

quả và dễ áp dụng. Việc tăng cường sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ ngoài tác dụng 

nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế của sản phẩm còn mang lại hiệu quả về môi trường như 

giảm ô nhiễm đất, nước ngầm và sức khỏe của con người khi hạn chế hoặc không sử dụng 

phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học (Dimitrov và Ivanova, 2017). 



2.6. Làng nông thuận thiên 

Làng nông thuận thiên (Climate-smart village - LNTT): Nghiên cứu tổng quan của Bùi 

Lê Vinh và Vũ Thanh Biển (2020) đã tóm lược lại phong trào thực hành nông nghiệp thích 

ứng với biến đổi khí hậu (CSA) trên Thế giới và ở Việt Nam trong giai đoạn 10 năm trở lại 

đây. Đồng thời, nghiên cứu cũng làm nổi bật vai trò và sự cần thiết của việc triển khai thực 

hiện CSA trong xây dựng nông thôn mới (NTM) theo hướng thích ứng với BĐKH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Địa điểm của nghiên cứu về LNTT trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ kết quả nghiên cứu 

của dự án CCAFS FP2.1 (2015-2018), phi dự án VIBE 2018.05 (2019-2022) và đề tài 

KHCN xây dựng NTM 30/HĐ-KHCN-NTM (1/2020-6/2021) 

Tuy nhiên, CSA cần được lồng ghép trong một bối cảnh cộng đồng dân cư nông thôn 

chịu các rủi ro khí hậu cụ thể để đạt được sự bền vững trong quá tình triển khai thực hiện. Các 

cộng đồng này được gọi chung là Làng Nông Thuận Thiên (LNTT) (Bùi Lê Vinh, 2021). Đây 

(LNTT) cũng là một cách tiếp cận hiệu quả trong xây dựng nông thôn theo hướng thích ứng 
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và chống chịu tốt với BĐKH ở nhiều vùng địa lý trên Thế giới cũng như ở Việt Nam (Sebastian 

và cs, 2019; Bayala và cs, 2016; Taylor và Bhasme; 2020, Ogada và cs; 2020, Vernooy và 

Bouroncle, 2019; Westermann và cs, 2015; Bùi Lê Vinh và cs, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 

Trường hợp nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Yên Bái thuộc vùng núi phía bắc Việt Nam (Hình 

5) đã thể hiện rõ tính hiệu quả và sự cần thiết của mô hình LNTT trong xây dựng nông thôn 

mới theo hướng thích ứng với khí hậu. Với tổng số 05 LNTT đã được xây dựng trong giai 

đoạn 2015-2021 và 06 LNTT sẽ được thành lập trong năm 2022, Yên Bái sẽ trở thành tỉnh đầu 

tiên của cả nước với mỗi đơn vị hành chính cấp huyện có ít nhất 01 LNTT. Đây sẽ là tiền đề 

quan trọng trong việc đề xuất chính sách nhân rộng và lồng ghép cách tiếp cận LNTT vào các 

chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh và các địa phương trong khuôn 

khổ của chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 theo hướng thích ứng với khí hậu (Bui và 

cs., 2021d). 

3. Đánh giá tính sinh thái và kinh tế tuần hoàn của Nông nghiệp thích ứng với 

biến đổi khí hậu (CSA) thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

3.1. Khái quát kết quả thực hiện nghiên cứu về làng nông thuận thiên tại tỉnh Yên Bái 

giai đoạn 2015-2021 

3.1.1. Các hoạt động chính trong xây dựng LNTT tại tỉnh Yên Bái 

Thông tin về nghiên cứu mô hình làng nông thuận thiên (LNTT) thực hiện trong giai 

đoạn 2015-2021 trên địa bàn thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (Hình 4) 

được khái quát qua mục 1.1.6. Mục tiêu chủ đạo của nghiên cứu là xây dựng một cộng đồng 

dân cư nông thôn có năng lực thích ứng tốt với các tác động của BĐKH trong các hoạt động 

sản xuất nông nghiệp cụ thể và các hoạt động cộng đồng về phối hợp thực hiện, chia sẻ kiến 

thức và kinh nghiệm sản xuất. Các hoạt động cụ thể được trình bày chi tiết trong Bùi Lê Vinh 

và cs (2021c) và Bui và cs. (2020b) và được tóm lược qua các bước chính (Hình 6) sau: 

Bước 1: Điều tra – Đánh giá cơ bản. Các hoạt động chính ở bước này bao gồm: (i) xác 

định mục tiêu xây dựng một cộng đồng dân cư thôn Mạ thành cộng đồng thích ứng tốt với 

BĐKH trước khi tiến hành các bước thực hiện khác; (ii) xác định được một không gian địa lý 

cụ thể trong phạm vi thôn Mạ có tính đại diện lớn nhất về các mô hình sản xuất nông nghiệp, 

ví dụ: lúa nước, độc canh sắn trên đất dốc, vườn nhà, chăn nuôi đại gia súc, chăn nuôi gia cầm, 

đốt rơm sau thu hoạch, cây lâm nghiệp; (iii) xác định được các tác động của các hình thái khí 

hậu chính bao gồm: mưa lớn gây xói mòn và thoái hóa đất, hạn hán, lạnh sâu, nắng nóng kéo 

dài; (iv) xác định các kiến thức bản địa có tác dụng thích ứng với khí hậu; (v) phân tích và 

đánh giá tiềm năng của thị trường cho các sản phẩm chủ lực của thôn, như: sắn, rừng trồng, 

các sản phẩm chăn nuôi và cây có múi; (vi) đánh giá các nguồn tài nguyên chính phục vụ sản 

xuất và đời sống (đất, nước, thực vật), hạ tầng (giao thông, thủy lợi, khoa học công nghệ), tài 

chính (tiết kiệm, tín dụng) và con người (tri thức bản địa và giá trị văn hóa truyền thống) tại 

chỗ có thể đáp ứng ngay nhu cầu triển khai thực hiện. 



Bước 2: Dân vận. Mục đích của bước này là nâng cao hiểu biết của người dân về các 

rủi ro khí hậu, các tác động của chúng tới sản xuất và đời sống, và trách nhiệm của người dân. 

Các hoạt động chính đã thực hiện bao gồm các buổi hội thảo chia sẻ kiến thức về BĐKH, các 

chuyến thăm quan tới những địa phương có các mô hình sản xuất hiệu quả và phù hợp với 

thôn Mạ, các cuộc thi về bảo vệ môi trường và gìn giữ nguồn giống bản địa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MT=Xác định mục tiêu 8.  TV=Tham vấn 14. KN=Chia sẻ kinh nghiệm 

2. RR=Rủi ro khí hậu 9.  CSA=Lựa chọn CSA 15. MH=Mô hình trình diễn 

3. BĐ=Kiến thức bản địa 10. TK=Kế hoạch LNTT 16. ND=Nông dân-Nông dân 

4. KG=Không gian địa lý 11. TC=Tài chính thực hiện 17. ĐP=Kế hoạch địa phương 

5. TTr=Xác định thị trường 12. ST=Nhóm sở thích 18. CS=Chính sách phát triển 

6. NL=Đánh giá nguồn lực 13. TG=Có sự tham gia 19. TN=Khối tư nhân 

7. DV=Dân vận  20. TĐ=Theo dõi-Đánh giá 

Hình 6. Các bước xây dựng LNTT từ nghiên cứu tại tỉnh Yên Bái (Bùi Lê Vinh, 2021) 

Bước 3: Thiết kế – Lập kế hoạch. Kết quả của bước 1 và bước 2 giúp nhóm nghiên 

cứu, chính quyền, người dân và khối tư nhân của địa phương cùng phối hợp thiết kế và lập kế 

hoạch thực hiện ở giai đoạn đầu của dự án. Các mục tiêu và kế hoạch thực hiện được lồng 

ghép với các mục tiêu và tầm nhìn cụ thể của mỗi bên để đảm bảo sự cân bằng giữa giải quyết 

các hoạt động kỹ thuật ở cấp thôn bản, đầu ra sản phẩm cho khối tư nhân và sự phù hợp của 

kết quả nghiên cứu với việc cải thiện và xây dựng chính sách phù hợp ở cấp tỉnh. 

Bước 4: Thực hiện. Hoạt động tìm kiếm và lựa chọn có sự tham gia của các đối tác 

(Bien và cs., 2021) đã chọn được 07 giải pháp CSA (Hình 7), bao gồm: trồng xen cây họ đậu 

với sắn trên đất dốc, băng cỏ theo đường đồng mức chống xói mòn trên đất dốc, ủ rơm, ủ 

phân-nuôi giun quế, đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà, canh tác lúa cải tiến (tưới luân phiền 

ẩm-khô, phân bón dúi sâu, cấy hàng rộng hàng hẹp), mô hình vườn tổng hợp (đa dạng hình 

thức sản xuất trong vườn nhà). Bảy nhóm sở thích được thành lập để thực hiện các giải pháp 

CSA này, trong đó mỗi nhóm có một trưởng nhóm và các nhóm thường xuyên trao đổi chuyên 



môn trong nhóm và phổ biến kỹ thuật cho người dân không trực tiếp tham gia. Thư viện cộng 

đồng, được trang bị tủ sách khuyến nông, bàn ghế, máy tính kết nối internet và máy in, được 

thành lập trong thôn để người dân đến tra cứu tài liệu chuyên môn, đọc sách và trao đổi kinh 

nghiệm sản xuất. Hệ thống loa phát thanh thôn được bổ sung nhằm đảm bảo thông tin được 

chuyển tải tới mọi người. Bảng tin thời tiết, thời vụ được lắp đặt là một hình thức chuyển tải 

thông tin khác tới người dân. Dự án phối hợp với người dân thôn Mạ tổ chức tiếp đón các 

đoàn thăm quan trong và ngoài nước đến học tập mô hình LNTT và thực hành các giải pháp 

CSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7. Các giải pháp CSA thực hành tại LNTT thôn Mạ (Bui và cs., 2016) 

Bước 5: Nhân rộng. Quá trình nhân rộng theo phương nằm ngang (người dân tới người 

dân, cộng đồng tới cộng đồng) được thực hiện đồng thời trong quá trình triển khai dự án. 

Những người dân trực tiếp tham gia dự án chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với những người 

không trực tiếp tham gia trong và ngoài phạm vi thôn Mạ. Dự án gửi một số người dân thôn 

Mạ thực hiện tập huấn mô hình LNTT và CSA ở tỉnh Cao Bằng và một số huyện trên địa bàn 

tỉnh Yên Bái. Quá trình nhân rộng theo phương thẳng đứng (từ LNTT lên tỉnh Yên Bái và Bộ 

NN&PTNT) được thực hiện thông qua việc tập hợp và chia sẻ các kết quả nghiên cứu quan 

trong giúp UBND tỉnh Yên Bái và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

tiếp nhận và lồng ghép mô hình LNTT trong xây dựng NTM theo hướng thích ứng với BĐKH.  

Bước 6: Theo dõi – Đánh giá kết quả thực hiện. Quá trình này được thực hiện xuyên 

suốt quá trình thực hiện dự án từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Nhóm nghiên cứu phối hợp với 



các đối tác của dự án (người dân thôn Mạ, chính quyền đia phương và Sở NN&PTNT tỉnh 

Yên Bái, khối tư nhân tại địa phương thực hiện dự án) xây dựng các tài liệu hướng dẫn việc 

theo dõi và đánh giá phù hợp cho từng đối tượng để có được những đánh giá tổng thể về kết 

quả thực hiện ở góc độ kỹ thuật, khoa học, quản lý và ứng dụng. Bên cạnh các kết quả và tác 

động đạt được, những điểm hạn chế của dự án và mô hình LNTT cũng như các giải pháp CSA 

cũng được chỉ ra phục vụ các điều chỉnh cho phù hợp sau này khi áp dụng ở các cấp lớn hơn. 

3.1.2. Các kết quả chính đạt được tại LNTT thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên 

Bái 

Các giải pháp nông nghiệp thích ứng với khí hậu (CSA) được mô tả cụ thể trong nghiên 

cứu của Nguyen và cs. (2021) như sau: 

- Trồng xen sắn - cây họ đậu: Cây họ đậu là loại cây trồng xen sắn trên đất dốc canh tác để 

chống xói mòn đất; phục hồi chất lượng đất bị suy giảm thông qua cải thiện độ che phủ 

của đất và do đó độ ẩm của đất, tăng cường chất dinh dưỡng trong đất thông qua cơ chế 

cố định nitơ sinh học của chúng, thông khí cho đất tốt hơn và sự xâm nhập của rễ; và để 

tăng thu nhập hỗn hợp của hộ gia đình. Giải pháp CSA này có các thông minh về khí hậu 

khác nhau, chẳng hạn như thông minh về dinh dưỡng, nước và thu nhập; và khả năng thích 

ứng tiềm năng đối với các tác động của khí hậu đơn mùa, chẳng hạn như hấp thụ carbon 

đối với đất bạc màu.  

- Băng cỏ chăn nuôi theo đường đồng mức trên đất dốc trồng sắn: Cỏ chăn nuôi được trồng 

dọc theo đường đồng mức trên sườn sắn để chống xói mòn đất; phục hồi đất bạc màu; và 

cung cấp thức ăn thô xanh cho gia súc thông qua hệ thống cắt và mang theo, do đó, có 

thêm thu nhập. Giải pháp CSA này cung cấp sự thông minh về dinh dưỡng và thu nhập, 

đồng thời thích ứng tốt hơn với xói mòn và thoái hóa đất với khả năng cải thiện các-bon 

hữu cơ của đất trong lớp đất mặt.  

- Ủ phân-nuôi giun: Giun trùn quế được nuôi bằng phân gia súc trong môi trường được 

quản lý tốt, trở thành thức ăn cho gia cầm và cá, do đó, tiết kiệm ngân sách hộ gia đình 

cho thức ăn chăn nuôi. Sau đó, phân hữu cơ được sử dụng làm phân bón cho cây trồng và 

/ hoặc rau trong vườn nhà. Phương pháp này có tính thông minh về dinh dưỡng và hiệu 

quả về chi phí, đồng thời là một biện pháp hiệu quả để giảm phát thải carbon dioxide 

(CO2), mêtan (CH4) và nitơ oxit (N2O) - trụ cột giảm thiểu của CSA.  

- Tưới ẩm khô xen kẽ (AWD): Trong hệ thống sản xuất lúa nước, ngập úng chỉ được duy 

trì định kỳ, so với ngập nước liên tục trong thực tế của nông dân, phù hợp với các giai 

đoạn sinh trưởng cần nước của lúa - tính thông minh của nước. Cây lúa được trồng thưa 

hơn để cây phát triển đầy đủ và ra hoa tối đa và ngũ cốc - yếu tố thông minh về tài nguyên 

và năng suất. Biện pháp này giúp giảm thiểu phát thải CH4 do giảm thời gian ngập lụt - 

trụ cột giảm thiểu.  
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Ghi chú: Chỉ số Chi-square (df 1) có kết quả theo thứ tự 4.300; .216; 4.671; 4.124; 2.723; 7.673; 0.108.

Kết quả kiểm định hai phía(P-value < .05) cho thấy các hộ không tham gia dự án có hiệu quả kinh tế thấp 

hơn đáng kể so với những hộ tham gia về IYP, IQAP, DCI, BRM, DCL và BMC. 
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- Chế biến rơm rạ: Rơm rạ, là nguồn dinh dưỡng lớn cung cấp lại cho đất nếu được chế biến 

đúng cách, thường bị đốt ở hầu hết các vùng nông thôn và là nguồn phát thải CO2 đáng kể 

trong nước. Trộn các chế phẩm vi sinh hữu hiệu với rơm rạ thành từng lớp trong hai tháng 

có thể nhanh chóng tạo ra một lượng lớn phân bón cho cây trồng và/hoặc phân bón. Thực 

hành này có thể đạt được một cách hữu ích trụ cột giảm thiểu thông qua việc giảm phát 

thải CO2 và tiết kiệm chi phí phân bón.  

- Mô hình vườn tổng hợp: Vườn nhà có thể đóng góp rất nhiều vào kinh tế hộ gia đình từ 

tự cung tự cấp đến định hướng thị trường. Các thành phần chính của vườn nhà ở LNTT 

thôn Ma là cây ăn quả, rau, chăn nuôi gia súc (ví dụ: gia súc, lợn và/hoặc gia cầm), và ao 

cá. Sự kết hợp hiệu quả về mặt sinh thái của các thành phần này có thể giúp tối đa hóa hệ 

thống sản xuất tổng hợp và tổng thu nhập từ vườn. Một số giải pháp CSA được mô tả ở 

trên có thể được thực hành trong vườn nhà, chẳng hạn như ủ phân-nuôi giun, xen canh 

cây họ đậu, hệ thống chăn nuôi bán chăn thả và mang theo và cả ba trụ cột CSA (thích 

ứng, giảm thiểu và đảm bảo năng suất) đều có thể đạt được ở đây. 

Kết quả nghiên cứu 120 hộ của Nguyen và cs. (2021) được tài trợ bởi chương trình 

CCAFS Đông Nam Á về đánh giá hiệu quả thực hiện của dự án nghiên cứu về LNTT tại thôn 

Mạ giai đoạn 2015-2021 (thông qua các so sánh giữa nhóm tham gia và không tham gia vào 

dự án) đã tìm ra các tác động chính của dự án như sau: 

a. Những thay đổi tích cực chính ở LNTT thôn Mạ 

- Hiệu quả kinh tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8. Hiệu quả kinh tế ở cấp nông hộ 

Trong phân tích sự thay đổi chung của hộ từ khía cạnh kinh tế, các biến số liên quan 

đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân bao gồm IYP (Tăng năng suất và sản 

lượng nông sản hộ gia đình), IQAP (Cải thiện chất lượng nông sản hộ gia đình), DCI (Giảm 



chi phí sử dụng đầu vào), BRM (Quản lý rủi ro tốt hơn trong lập kế hoạch sản xuất và bán 

hàng), DCL (Giảm chi phí lao động hộ gia đình) và BMC (Tiếp cận thị trường tốt hơn). Số 

liệu thống kê mô tả cho thấy tần suất cao hơn của các hộ nông dân được áp dụng đã đạt được 

những thay đổi tích cực về sản lượng và năng suất (46,6%) và chất lượng nông sản của hộ gia 

đình (52,6%), giảm chi phí sản xuất (49,1%) và quản lý rủi ro tốt hơn trong sản xuất (44,0%) 

(Hình 8).  

- Khả năng tiếp cận với các nguồn lực và dịch vụ 

Tiếp cận các nguồn lực sản xuất là một yếu tố quan trọng trong phát triển nông thôn ở 

Vĩnh Kiên. Các hộ gia đình nông thôn cải thiện sinh kế của họ bằng cách tiếp cận với các 

nguồn lực sản xuất, dẫn đến hạnh phúc của gia đình. Các nguồn lực sản xuất có thể là hữu 

hình, như vốn, đất đai, lao động, nguyên liệu thô và vô hình, chẳng hạn như kiến thức, ý tưởng 

và thị trường. Tiếp cận các nguồn lực như vậy cũng là một vấn đề chính trong vấn đề trao 

quyền cho giới, đặc biệt là ở các vùng nông thôn hẻo lánh. Một số tài nguyên và dịch vụ ở 

làng Mạ được tìm thấy trong cuộc khảo sát. Điều đó bao gồm các dịch vụ khuyến nông, tài 

chính, khoa học và công nghệ, biến đổi khí hậu và tiếp cận thị trường (Hình 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9. Nông dân tiếp cận với các dịch vụ nông nghiệp 

Dịch vụ khuyến nông ở xã Vĩnh Kiên là yếu tố cốt yếu để nông dân tiếp cận với những 

tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong nông nghiệp, thông qua đội ngũ kỹ sư khuyến nông. Họ 

đưa ra các phương pháp thực hành phù hợp nhất cho từng loại cây trồng nhằm giảm chi phí 

sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế và môi trường. Họ hợp tác chặt chẽ với các viện nghiên cứu, 

trường đại học và các cơ quan chuyên môn khác để tiến hành các buổi đào tạo, hội thảo khoa 

học, thử nghiệm sản phẩm và giống mới, trình diễn các mô hình nông nghiệp mới, v.v. Điều 

tra hộ gia đình cho thấy tổng số 50,86% người áp dụng LNTT và 25% người không sử dụng 

LNTT có quyền truy cập vào các dịch vụ mở rộng.  
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Ghi chú: Chỉ số Chi-square (df 1) có kết quả theo thứ tự 5.234; 3.974; 1.750; 2.968; and .031

Kết quả kiểm định hai phía (P-value < .05) cho thấy các hộ không tham gia dự án có hiệu quả kinh tế 

thấp hơn đáng kể so với những hộ tham gia về tiếp cận với khuyến nông và các dịch vụ tài chính
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Khuyến nông Tài chính KHCN BĐKH Thị trường 

@ Nguyen và cs. (2021) 



Có một thực tế trớ trêu là phần lớn nông dân dễ bị tổn thương do tác động của BĐKH 

sống ở khu vực nông thôn và phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, việc cung cấp dịch vụ tài 

chính và bảo hiểm cho lĩnh vực này không đủ, với tỷ lệ phân bổ ít. Do đó, cải thiện khả năng 

tiếp cận các dịch vụ tài chính và bảo hiểm là một phần quan trọng trong việc nâng cao năng 

lực thích ứng của nông dân ở xã Vĩnh Kiên. Tài chính và bảo hiểm trong nông nghiệp liên 

quan đến các hoạt động như cung ứng đầu vào, sản xuất, phân phối, bán buôn, chế biến và 

tiếp thị (51,72% trong tổng số những người áp dụng tiếp cận với các dịch vụ tài chính, thống 

kê tương tự chỉ là 26,72% cho người không áp dụng). Tuy nhiên, tham gia mô hình “Làng 

nông thuận thiên”, nông dân được hưởng lợi từ bảo hiểm nông nghiệp để được bảo hiểm rủi 

ro mất mùa, thiệt hại vật nuôi do thời tiết thay đổi bất thường. Cá dự án nghiên cứu về LNTT 

cũng khuyến khích nông dân sử dụng máy công cụ tiết kiệm nhiên liệu, quản lý phụ phẩm 

nông nghiệp, áp dụng các biện pháp tiết kiệm nước tưới cho cây trồng (tận dụng nước ngầm, 

nước mưa), thành lập các tổ công tác tư vấn bảo vệ nguồn nước hiệu quả.  

- Các hình thức sản xuất nông nghiệp 

Xã Vĩnh Kiên cũng giống như nhiều vùng núi phía Bắc Việt Nam có đông đồng bào 

dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế hộ gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp với 

quy mô nhỏ, tự cung tự cấp. Gần đây, chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn đến các 

mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp cụ thể, bao gồm hỗ trợ giá và các biện pháp khác để 

cải thiện sinh kế nông thôn. Nỗ lực này đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong kinh tế nông thôn 

Vĩnh Kiên thông qua các hoạt động nông hộ và phi nông nghiệp, nâng cao thu nhập của hộ 

gia đình, cải thiện dinh dưỡng hộ gia đình, xóa đói, giảm nghèo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10. Các hình thức sản xuất nông nghiệp cấp nông hộ  

Cụ thể, các sửa đổi chính sách tập trung vào việc cung cấp các giống lúa chất lượng 

cao, giống ngô lai, phân bón và các vật tư đầu vào cần thiết khác (vật liệu nylon để che phủ 

sản xuất lúa vụ đông xuân), các hộ gia đình tập huấn dự trữ cở chăn nuôi làm thức ăn gia súc 
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Ghi chú: Chỉ số Chi-square (df 1) có kết quả theo thứ tự 0.579; 6.019; 3.374; 2.018; and 4.032
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@ Nguyen và cs. (2021) 



và nông sản thực phẩm khác cho chăn nuôi, cung cấp cây keo, cây dược liệu cho các hộ nông 

lâm kết hợp cải tạo đất trồng lúa nước, cung cấp giống cỏ chăn nuôi cho chăn nuôi đại gia 

súc, hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo chăn nuôi trâu, bò.  

Bức tranh chung về các hoạt động nông nghiệp khác nhau của mỗi hộ nông dân được 

thể hiện ở Hình 10, chỉ ra năm hoạt động sản xuất của hộ gia đình bao gồm cây lương thực, 

rau quả, cây công nghiệp, gia cầm và chăn nuôi. Số người áp dụng cao hơn đáng kể là trồng 

cây lương thực (56,9%) (như lúa, ngô, sắn), trồng rau quả (20,7%), trồng cây công nghiệp 

(30,2%), chăn nuôi gia cầm (45,7%) và chăn nuôi gia súc (41,4%). 

b. Người dân nâng cao kiến thức về thực hành các giải pháp CSA và mô hình LNTT  

- Nâng cao kiến thức sản xuất nông nghiệp cấp nông hộ 

Cải thiện kiến thức ở cấp hộ gia đình nhờ dự án LNTT bao gồm chọn giống cây trồng 

và vật nuôi (APBV), quản lý sử dụng đất (SM), bón phân (FR), quản lý nước tưới (WM), quản 

lý sâu bệnh (PDM) và quản lý rủi ro (RM). Kết quả thống kê tính đến phản hồi của nông dân 

về việc nâng cao kiến thức đến từ phần lớn các nhóm hộ nông dân tham gia dự án LNTT. Cụ 

thể, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kiến thức quản lý sâu bệnh hại giữa người áp dụng 

và người không áp dụng khi giá trị P của biến PDM nhỏ hơn 0,5. Ngoài các lợi ích kinh tế, xã 

hội và môi trường khác, kết quả thống kê còn cho thấy rằng, kiến thức sản xuất được nâng cao 

luôn được đánh giá cao trong các nhóm nông dân năng động và có năng lực tốt như thể họ đã 

tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển nông nghiệp, tương tự như LNTT (Hình 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 11. Nâng cao kiến thức sản xuất nông nghiệp cấp nông hộ  

- Chia sẻ kiến thức trong cộng đồng 

Trong cuộc khảo sát, các hộ nông dân trả lời rằng các kiến thức được chia sẻ và trao 

đổi trong sản xuất nông nghiệp và đời sống hàng ngày bao gồm: chọn giống cây trồng và vật 
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Ghi chú: Chỉ số Chi-square (df 1) có kết quả theo thứ tự 3.312; .679; .227; .906; 4.470; and .091.

Kết quả kiểm định hai phía (P-value < .05) cho thấy các hộ không tham gia dự án có hiệu quả kinh 

tế thấp hơn đáng kể so với những hộ tham gia về kiến thức CSA và LNTT
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nuôi (APBV), quản lý sử dụng đất (SM), bón phân (FR), quản lý nước tưới (WM), quản lý 

sâu bệnh (PDM) và quản lý rủi ro (RM). Số liệu thống kê trong Hình 12 cho thấy tỷ lệ người 

áp dụng chia sẻ, trao đổi kiến thức về giống cây trồng vật nuôi (56,9%), sử dụng phân bón 

hợp lý (56,03%), quản lý sâu bệnh hại (55,17%). Các nhóm hộ không tham gia mô hình LNTT 

thường thiếu kiến thức về quản lý đất (36,21%), đây là nguồn kiến thức cơ bản mà dự án 

LNTT hướng tới ở giai đoạn đầu khi thực hiện dự án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 12. Chia sẻ kiến thức ở cấp độ nông hộ  

c. Người dân nâng cao hiểu biết về các tác động của khí hậu 

Theo số liệu khảo sát khả năng nhận biết các hiện tượng khí hậu cực đoan ở Vĩnh Kiên, 

nông dân đều cho rằng 5 hiện tượng khí hậu cực đoan phổ biến và thường xuyên không chỉ 

ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của họ là mưa 

cường độ lớn, mưa đá, hạn hán, lũ lụt, rét hại và nắng nóng kéo dài. Thông qua mạng lưới 

thông tin liên lạc được xây dựng từ dự án LNTT, phần lớn các hộ tham gia dự án đã thông 

báo cho nhau để xây dựng nhận thức của họ về các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này (mưa 

quá nhiều, mưa đá, hạn hán, lũ lụt, các đợt nóng/lạnh (Vũ Thanh Biển và cs., 2020; Nui và 

cs., 2021).  

Thống kê về khả năng nhận biết các hiện tượng thời tiết trên trong số những người chấp 

nhận lần lượt là 60,34%, 56,03%, 56,9%, 47,41% và 56,9%, so với 28,4, 24,1%, 34,5%, 28,4% 

và 31,0% của những người không chấp nhận (Hình 13). Để khẳng định thêm điều trên, theo 

Cục Khí tượng Yên Bái, năm 2020 là một năm bất thường với thời tiết khắc nghiệt chưa từng 

có trong hơn 10 năm qua, BĐKH đã ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện thời tiết, khí hậu của 

Yên Bái cũng như một số địa phương. trên địa bàn tỉnh đã được chứng kiến nhiều trận mưa đá 

và giông lốc nghiêm trọng.  
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Ghi chú: Chỉ số Chi-square (df 1) có kết quả theo thứ tự 1.008; .334; .219; 5.768; 2.258; and .000.

Kết quả kiểm định hai phía (P-value < .05) cho thấy các hộ không tham gia dự án có hiệu quả kinh tế thấp 

hơn đáng kể so với những hộ tham gia về chia sẻ kiến thức trong cộng đồng

Chọn giống Sử dụng đất Bón phân Quản lý 

sâu bệnh 

Quản lý rủi ro Quản lý 

nước tưới 

Tham gia Không tham gia 

P
h

ần
 t

ră
m

 t
rê

n
 t

ổ
n
g
 s

ố
 h

ộ
 đ

iề
u
 

tr
a 

@ Nguyen và cs. (2021) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 13. Hiểu biết của người dân về tác động của các rủi ro khí hậu 

d. Nâng cao vai trò của phụ nữ trong thực hành CSA và LNTT  

Từ các cuộc thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu với những người tham gia dự án LNTT, 

phụ nữ đã xác định được một loạt các kết quả phát triển cá nhân bao gồm phát triển các ý 

tưởng mới, xây dựng một loạt các kỹ năng sản xuất và nhận thức về các vấn đề chính về thích 

ứng với BĐKH (cải tạo cây trồng, chăm sóc vật nuôi, v.v.). Phụ nữ cũng xác định rằng chính 

quyền địa phương ngày càng công nhận về kiến thức gia tăng của họ, góp phần vào khả năng 

phục hồi của cộng đồng và là nguồn lực quan trọng trong các hành động thích ứng BĐKH.  

Các thay đổi về công bằng giới trở nên phổ biến hơn ở cả cấp hộ gia đình và cấp cộng 

đồng. Hầu hết những người tham gia là phụ nữ tự xác định rằng kết quả trao quyền đã tăng 

lên. Thông qua các hoạt động của dự án, việc cải thiện giao tiếp giữa vợ và chồng, phụ nữ và 

nam giới đã làm tăng ảnh hưởng của phụ nữ đối với quá trình ra quyết định của hộ gia đình. 

Phụ nữ đã tin tưởng hơn vào khả năng của họ để vượt ra khỏi các chuẩn mực văn hóa hiện 

có, nơi nam giới là người ra quyết định chính và là người tạo thu nhập và vận động cho các 

nhu cầu và ưu tiên của họ. Phụ nữ thôn Mạ hiện có thể đảm đương các công việc mà nam giới 

thường làm: lái xe máy, điều khiển máy sản xuất. Trong một gia đình mà phụ nữ có thu nhập 

cao hơn nam giới, các mối quan hệ quyền lực trở nên bình đẳng hơn và phụ nữ tự cho rằng 

mình đã trở nên tự tin hơn so với những gì nam giới cho là họ. Giờ đây người dân thôn Mạ 

thường nói rằng vợ chồng cùng nhau xây dựng tầm nhìn và kế hoạch hành động của hộ gia 

đình, bao gồm cả phát triển kinh tế và bình đẳng giới.  

Rõ ràng là phụ nữ đã tăng cường sự tự tin khi tham gia vào dự án LNTT, các khóa đào 

tạo khuyến nông hoặc các hoạt động trong cộng đồng (Vernooy và cs., 2015; 2018). Ngoài 

ra, họ thực hiện hành động tập thể để không chỉ tham gia vào các hoạt động cộng đồng và lập 

kế hoạch mà còn thể hiện quyền của họ trong tự do hành động và bắt đầu phát huy tiềm năng 
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Ghi chú: Chỉ số Chi-square (df 1) có kết quả theo thứ tự  . 17.658; 14.902; .579; .257; and 4.358.

Kết quả kiểm định hai phía (P-value < .05) cho thấy các hộ không tham gia dự án có hiệu quả kinh tế thấp hơn 

đáng kể so với những hộ tham gia về các tác động của khí hậu
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của họ với tư cách là thành viên bình đẳng và đầy đủ của xã hội (đặc biệt là đối với phụ nữ 

tham gia trao đổi các chuyến thăm với các tỉnh bạn và nước ngoài). Phụ nữ cảm thấy tự tin 

hơn và được trao quyền để làm lãnh đạo (từ trưởng nhóm sở thích đến quản lý xưởng gỗ). 

Đáng ngạc nhiên là một số phụ nữ Mạ có thể xác định các chương trình nghị sự chung về vận 

động chính sách và mối quan tâm của phụ nữ, bày tỏ nhu cầu hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa 

làng-xã-huyện-tỉnh-quốc gia, đặc biệt là hiểu vị trí mà làng của họ phù hợp với bức tranh toàn 

cảnh. Một phụ nữ tham dự chuyến tham quan học tập ở Phillipin nói rằng việc được mời tham 

dự các sự kiện quốc tế đã nâng cao vị thế và sự tôn trọng của phụ nữ trong cộng đồng. Sự 

tham gia của phụ nữ trong các chuyến thăm trao đổi ở nước ngoài củng cố tích cực vai trò đại 

diện của phụ nữ trong cộng đồng của họ.  

Phụ nữ đã nâng cao kiến thức về sự khác biệt giới trong nhận thức của họ về BĐKH và 

các chiến lược thích ứng hộ gia đình (Vũ Thanh Biển và cs., 2020). Sự tham gia của phụ nữ 

vào các hoạt động xã hội củng cố tích cực vai trò đại diện của phụ nữ trong việc chuẩn bị và 

ứng phó với các rủi ro liên quan đến giới của BĐKH và các cuộc khủng hoảng liên quan (lấy 

nước, chăm sóc gia súc ốm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc trẻ em…). Quá trình trao quyền cho 

phụ nữ thông qua dự án LNTT ở thôn Mạ thể hiện được tính bền vững. Một số phụ nữ tự tin 

về việc coi mình là người hướng dẫn các kỹ thuật thích ứng với BĐKH cho cộng đồng của họ.  

e. Quá trình nhân rộng các giải pháp CSA trong cộng đồng 

Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào những vấn đề cốt yếu trong 

việc giới thiệu và triển khai mô hình LNTT ở thôn Mạ, Yên Bái. Từ ý kiến chủ quan của 

những nông dân đã tham gia và không tham gia vào mô hình LNTT, sở thích của nông dân 

và đánh giá của nông dân về những khía cạnh mà dự án chưa đạt được mục tiêu và giải quyết. 

Nghiên cứu của Nguyen và cs. (2021) đã xây dựng một nhóm gồm 5 yếu tố chính ảnh hưởng 

theo giả thuyết đến việc mở rộng mô hình LNTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 14. Các hạn chế trong nhân rộng ở cấp cộng đồng 
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Ghi chú: Chỉ số Chi-square (df 1) có kết quả 3.293. Kết quả kiểm định hai phía (P-value < .05) cho thấy 

các hộ không tham gia dự án có hiệu quả kinh tế thấp hơn đáng kể so với những hộ tham gia về nhân

rộng các mô hình trong cộng đồng dân cư
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Các yếu tố này bao gồm mức độ tuyên truyền và quảng bá các kết quả tích cực của 

LNTT bởi chính quyền địa phương (Truyền thông), hiệu quả cải thiện sinh kế của nông dân 

từ việc tham gia mô hình (Sinh kế), nâng cao kiến thức sản xuất và ứng phó với BĐKH (Kiến 

thức), khả năng phân bổ các nguồn lực địa phương trong sản xuất và tiếp thị nông sản (Tài 

nguyên), và các vấn đề môi trường vẫn còn tồn tại chưa được giải quyết hoặc giảm thiểu (Môi 

trường). Số liệu thống kê trong Hình 14 chỉ ra 3 vấn đề cơ bản cản trở việc nhân rộng mô hình 

LNTT ở thôn Mạ, bao gồm: Truyền thông (9,48% tổng số phản hồi từ những người áp dụng 

LNTT, 4,31% tổng số phản hồi). từ những người không chấp nhận LNTT), Sinh kế (tương 

ứng là 6,03% và 4,31%) và Môi trường (tương ứng là 5,17% và 0,86%). 

f. Quá trình nhân rộng thông qua chính sách được kích hoạt 

Từ quá trình tham gia của cán bộ Sở NN&PTNT và các kết quả nghiên cứu chính được 

chuyển giao, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 

16/12/2021 “quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy 

sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025”. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc nhân 

rộng mô hình LNTT và các giải pháp CSA trong xây dựng NTM thích ứng với khí hậu trên 

địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Biến đổi khí hậu không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để chuyển đổi sản xuất nông 

nghiệp theo hướng hài hòa với thiên nhiên, tổ chức và phân bổ lại các nguồn lực để phát triển 

nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững. Cách tiếp cận LNTT nhằm mục đích tạo ra 

bằng chứng ở quy mô địa phương về những phương án nông nghiệp thông minh với khí hậu 

nào hoạt động tốt nhất, ở đâu, tại sao và bằng cách nào, và sử dụng bằng chứng này để rút ra 

bài học cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà thực hành phát triển nông nghiệp và các 

nhà đầu tư từ cấp địa phương đến quốc gia. Các dự án nghiên cứu về LNTT trên địa bàn tỉnh 

Yên Bái (Hình 5) ủng hộ cách tiếp cận tổng hợp này ở cấp cộng đồng bằng cách hỗ trợ chính 

quyền địa phương phát triển các phương pháp tiếp cận LNTT, cung cấp bằng chứng và công 

cụ liên quan đến chính sách, hỗ trợ thiết kế các kế hoạch thích ứng với BĐKH cấp xã. Ở cấp 

quốc gia, kết quả của các dự án nghiên cứu này được dùng để xây dựng các khuyến nghị 

chính sách để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của CSA trong việc đạt được an ninh 

lương thực trong điều kiện BĐKH. Do đó, Nguyen và cs. (2021) đưa ra các thông điệp chính 

sách quan trọng như sau:  

- Cách tiếp cận LNTT không phải là một tập hợp các hệ thống sản xuất hoặc thực hành bền 

vững mới, mà là một cách tiếp cận nhằm cung cấp các phương tiện để tích hợp các đặc 

điểm cụ thể của thích ứng và giảm nhẹ vào các chính sách, chương trình và đầu tư phát 

triển nông nghiệp bền vững.  

- Việc thí điểm nhân rộng cách tiếp cận LNTT thu hút nhiều sự chú ý hơn và nâng cao kiến 

thức, thái độ thuận lợi và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên 

cứu và các chuyên gia ở cấp tỉnh và cấp quốc gia.  



- Nền tảng chung cho hành động giữa Trung tâm nông nghiệp nhiệt đới quốc tế (CIAT), 

Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía bắc (NOMAFSI), Bộ NN&PTNT 

(MARD), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA), Viện chính sách và chiến lược phát 

triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD), Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam (VAAS), 

tổ chức CARE, Trung tâm phát triển bền vững (SRD), Mạng lưới Quản lý tài nguyên thiên 

nhiên và nông nghiệp bền vững (SANRM), Trung tâm khuyến nông quốc gia (NAEC) và 

các viện hỗ trợ khác là cần thiết để có tiềm năng mở rộng LNTT ở các địa điểm khác nhau 

ở Việt Nam.  

- Cải thiện sự phối hợp chính sách giữa các hợp phần sản xuất nông nghiệp (như cây trồng, 

vật nuôi, lâm nghiệp và thủy sản) và giữa các ngành khác (ví dụ: năng lượng, quản lý nước, 

công nghiệp) với cách tiếp cận LNTT là đầu vào quan trọng cho phiên bản mới của NTM 

2021–2025, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến các mục tiêu phát triển bền 

vững (1- Không nghèo, 2- Không đói, 5- Bình đẳng giới, 10- Giảm bất bình đẳng, 13- Hành 

động vì khí hậu), Chương trình quốc gia về kinh tế tập thể/hợp tác xã và biến đổi khí hậu 

giai đoạn 2021-2030, và Chương trình phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh và cấp quốc gia. 

Bùi Lê Vinh (2021) đề xuất cơ chế nhân rộng đa cấp trong lồng ghép thực hiện mô hình 

LNTT trong khuôn khổ của chương trình NTM quốc giai giai đoạn 2021-2025 (Hình 15). Bùi 

Lê Vinh (2021) đã phân tích cơ hội lồng ghép yếu tố thích ứng với BĐKH trong việc đạt được 

các danh hiệu NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Việc áp dụng các giải pháp CSA trong sản 

xuất nông nghiệp (Bùi Lê Vinh và Vũ Thanh Biển, 2020) thông qua môi trường LNTT chính 

là tiêu chí rõ ràng giúp chương trình mục tiêu quốc gia về NTM nâng cao chất lượng thực hiện 

trong giai đoạn 2021-2030 đối với các xã đã được công nhận hoàn thành mục tiêu NTM. Đề 

xuất của nhóm tác giả về hướng phối hợp liên cấp trong việc lồng ghép mô hình LNTT trong 

xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu được thể hiện qua Hình 14. Trong mô hình phối 

hợp này, cách tiếp cận từ trên xuống và từ dưới lên cần được kết hợp một cách bài bản và 

nhuần nhuyễn. Ở các cấp cơ sở, nguồn lực sẵn có, nhu cầu và các khoản mục đầu tư được đánh 

giá tổng hợp từ các thôn cho mỗi xã, các xã tổng hợp lên huyện và các huyện tổng hợp lên tỉnh 

(mũi tên màu xanh). Các tỉnh xây dựng báo cáo tổng hợp gửi lên chương trình NTM quốc gia 

để xây quy hoạch và kế hoạch tài chính cho giai đoạn 2021-2030 trong việc triển khai thực 

hiện LNTT đối với các danh hiệu NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. 

Ở chiều ngược lại, chương trình NTM quốc gia cần xây dựng và hợp thức hóa các tiêu 

chí thích ứng với BĐKH cho 02 danh hiệu NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đối với các xã 

đã đạt chuẩn NTM ở những vùng chịu nhiều rủi ro khí hậu. Quy trình các bước thực hiện 

LNTT và các hợp phần của một LNTT cần được phê duyệt và xây dựng thành các tài liệu 

hướng dẫn thực hiện chi tiết và có thể áp dụng linh hoạt ở nhiều địa phương khác nhau. Dựa 

trên kế hoạch quốc gia, chương trình NTM giao chỉ tiêu cụ thể thông qua các cấp quản lý tại 

địa phương (từ tỉnh đến thôn). Để đạt được mục tiêu và kết quả mong đợi, chương trình NTM 



quốc gia xây dựng bộ tài liệu dành cho việc theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện cho các 

cấp từ Trung ương xuống cơ sở, trong đó các cấp thực hiện có thể linh hoạt điều chỉnh cho 

phù hợp với điều kiện thực hiện mà vẫn đảm bảo tính thống nhất giá trị của báo cáo (mũi tên 

lớn màu cam). Các cấp tại địa phương sau khi tổng hợp số liệu của theo dõi-đánh giá thực 

hiện, xây dựng báo cáo để chuyển lên các cấp cao hơn để xét duyệt các danh hiệu NTM nâng 

cao và NTM kiểu mẫu (mũi tên nhỏ màu cam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 15. Cơ chế phối hợp liên cấp trong lồng ghép mô hình LNTT trong xây dựng NTM 

thích ứng với biến đổi khí hậu 

3.2. Đánh giá tính sinh thái và kinh tế tuần hoàn của các mô hình phát triển kinh tế 

tổng hợp CSA tại làng nông thuận thiên tại tỉnh Yên Bái 

Tính sinh thái của các giải pháp CSA trong nghiên cứu về LNTT được thực hiện dựa 

trên khung thực hành các giải pháp được thể hiện ở Hình 6. Hình 3 và Hình 6 được sử dụng 

để đánh hiệu quả của mô hình LNTT trong phát triển kinh tế tuần hoàn ở cấp độ vi mô (cộng 

đồng dân cư). Sự sắp xếp này cũng thể hiện nông nghiệp sinh thái là một phần trong xây dựng 

một nền kinh tế tuần hoàn ở cấp độ vi mô; đồng thời tạo ra các bằng chứng khoa học giúp cho 

việc thúc đẩy quá trình nhân rộng phục vụ xây dựng kinh tế tuần hoàn ở cấp độ vùng sinh thái 

và quốc gia. 

 

(Bùi Lê Vinh, 2021) 



3.2.1. Đánh giá tính sinh thái của các giải pháp CSA được thực hiện tại LNTT 

Hình 1 thể hiện một mô hình sản xuất tổng hợp mẫu ở cấp độ nông hộ, trong đó hiệu 

quả sản xuất và sinh thái được tối ưu. Mô hình mẫu này được thể hiện rất rõ trong sơ đồ tư 

duy (Hình 7) liên kết các giải pháp CSA để đảm bảo ba trụ cột của CSA (FAO, 2013): thích 

ứng, giảm thiểu và năng suất và thu nhập. Kết quả nghiên cứu định tính của Nguyen và cs. 

(2021) đã thể hiện đẩy đủ việc đạt được ba trụ cột này. 

- Mục tiêu thích ứng: Các giải pháp canh tác sắn bền vững (trồng xen cây họ đậu và băng 

cỏ theo đường đồng mức hạn chế xói mòn trên đất dốc trồng sắn) giúp giảm tốc độ xói 

mòn và thoái hóa đất, dần khôi phục độ phì đất, hạn chế tác hại của sâu bệnh trong điều 

kiện hạn hán và nắng nóng nhờ độ ẩm đất được đảm bảo từ mức độ che phủ cao của trồng 

xen. Sự đa dạng của mô hình vườn tổng hợp giúp tạo ra nhiều nguồn thu nhập khác nhau 

và vẫn đảm bảo an ninh lương thực nếu có thiệt hại nhất định do các rủi ro khí hậu của 

một số loại hình sản xuất. Việc áp dụng các giống lúa chịu hạn và chịu lạnh giúp người 

dân đảm bảo được năng xuất và sản lượng trong điều kiện rủi ro khí hậu. 

- Mục tiêu giảm thiểu (giảm phát thải khí nhà kính): Các giải pháp xử lý phụ phẩm và 

chất thải nông nghiệp đã thực sự thay đổi môi trường của các cộng đồng LNTT thông qua 

việc giảm phát thải của các loại khí nhà kính như mêtan (CH4, từ quản lý hiệu quả nước 

tưới trên lúa, ủ phân-nuôi giun), CO2 (từ ủ rơm, thu gom rác hữu cơ cho bếp ga sinh học, 

ủ phân-nuôi giun), N2O (từ ủ phân-nuôi giun). 

- Mục tiêu năng suất và thu nhập: Các giải pháp nông nghiệp bảo tồn trên đất dốc trồng 

sắn (trồng xen cây họ đậu và băng cỏ chống xói mòn theo đường đồng mức) đã góp phần 

tăng 80-100% thu nhập hỗn hợp trên một đơn vị đất sản xuất. Mô hình vườn tổng hợp 

cũng đảm bảo tốt an ninh lương thực, đa dạng hóa nguồn thu nhập và cải thiện kinh tế hộ. 

Nghiên cứu của Bui và cs (2020c; 2020d) tại huyện Văn Yên cho thấy nhiều người dân ở 

xã Mậu Đông đã thoát nghèo và cải thiện được kinh tế hộ sau khi thực hiện các giải pháp 

nông nghiệp bảo tồn trên đất dốc trồng sắn theo chương trình canh tác bền vững trên đất 

dốc của UBND huyện từ năm 2003. 

3.2.2. Đánh giá theo các nguyên tắc chính của kinh tế tuần hoàn 

Khung logic về tổ chức một nền kinh tế tuần hoàn trong nghiên cứu của Kirchherr và 

cs. (2017) được sử dụng để đánh giá sự hoàn thiện của một nền kinh tế tuần hoàn ở cấp độ 

cộng đồng dân cư (hệ thống vi mô, Hình 1&3). Trong bối cảnh LNTT thôn Mạ, tính chất kinh 

tế tuần hoàn được đánh giá xoay quanh mối liên hệ của các giải pháp CSA trong việc đạt 

được các tiêu chí tuần hoàn trong phát triển kinh tế nông nghiệp cấp thôn bản dựa trên kết 

quả nghiên cứu của Nguyen và cs. (2021) và các nghiên cứu khác có liên quan đến dự án 

nghiên cứu này. 

a. Khung 4R 

- Giảm thiểu (Reduce) 



Các giải pháp xử lý phế phẩm nông nghiệp (ủ rơm, ủ phân-nuôi giun) cung cấp lượng 

phân bón hữu cơ giá trị cho cây trồng chính và hoa màu, từ đó giúp giảm lượng đầu tư cho 

phân bón hóa học. Các giải pháp nông nghiệp bảo tồn (trồng xen cây họ đậu và băng cỏ chống 

xói mòn theo đường đồng mức trên đất dốc trồng sắn) giúp khôi phục chất lượng đất, tăng độ 

ẩm đất (Trung Thanh Nguyen và cs., 2021; Bui và cs., 2021), giảm tác hại của nhện đỏ trên 

sắn (Wyckhuys và cs., 2017); từ đó cũng giúp giảm chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

(Bui và cs., 2021). Nhờ mối quan hệ với một số cơ sở chế biến tinh bột sắn ở địa phương, một 

số hộ dân dùng bã sắn đã ủ để phủ lên bề mặt nương sắn giúp nâng cao độ phì và giảm chi phí 

phân bón. Các hình thức này đều giúp khôi phục độ phì đất và chi phí sản xuất. 

  

Hình 16. Giải pháp trồng xen đậu đen-sắn (a) và băng cỏ chống xói mòn trên nương sắn (b) 

- Tái sử dụng (Reuse)  

Những thân cây sắn khỏe mạnh được người dân lựa chọn để làm cây giống cho vụ tiếp 

theo, giúp họ tiết kiệm được một khoản đầu tư vào giống sắn (Hình 17a). Những thân cây 

không đủ tiêu chuẩn được sử dụng (Hình 17b) để tạo băng chống xói mòn và rải đều trên mặt 

nương để cung cấp chất hữu cơ trở lại cho đất (Bui và cs., 2020c; 2020d). 

  

Hình 17. Thân sắn dùng làm giống cho vụ tiếp theo (a) và thân sắn xếp theo đường đồng 

mức tạo băng chống xói mòn (b) 

- Tái chế (Recycle)  

(a) (b) 

(a) (b) 

@ CRAFS 

@ CRAFS 

@ CRAFS @ CRAFS 



Tại các xưởng sản xuất gỗ vơ-nia, phần lõi của các cây gỗ được thu gom lại và bán 

cho người dân làm cán chổi, chuồng nuôi nhốt bán chăn thả gia súc, như nuôi dê (Bui và cs., 

2017).  

  

Hình 18. Phụ phẩm của xưởng bóc (a) dùng để làm chuồng bán chăn thả dê (b) 

- Khôi phục (Recover)  

Một số phụ phẩm và rác từ nông nghiệp và sản xuất (rơm rạ, mùn cưa, trấu) được 

người dân thôn Mạ sử dụng cho bếp ga sinh hoạt (đốt yếm khí) để tạo ra năng lượng đun nấu 

trong gia đình. Điều này hạn chế việc đốt tràn lan các phụ phẩm và rác gây ô nhiễm môi 

trường như trước kia (Bui và cs., 2016; 2017) và tạo ra than hoạt tính sau khi sử dụng bếp ga 

sinh học. Than hoạt tính này được cung cấp trở lại cho đất sản xuất nông nghiệp để thu hồi 

các dinh dưỡng trên tầng đất canh tác. 

  

Hình 19. Thay vì đốt (a), mùn cưa được dùng làm nguyên liệu đốt cho bếp ga sinh học (b) 

b. Phân cấp rác thải  

Trên địa bàn thôn Mạ có 17 xưởng sản xuất gỗ vơ-nia xuất khẩu từ nguồn nguyên liệu 

tại địa phương – là các rừng trồng các loại cây lâm nghiệp như keo, bạch đàn, bồ đề… Mùn 

(a) (b) 

(a) (b) 

@ CRAFS 

@ CRAFS 

@ CRAFS @ CRAFS 



cưa thì các xưởng này được tái sử dụng cho các hoạt động sản xuất khác, ví dụ làm đệm lót 

sinh học trong chăn nuôi, nhiên liệu cho bếp ga sinh học, trộn với phân chuồng để ủ… Các 

phụ phẩn nông nghiệp khác như rơm rạ, trấu cũng được sử dụng cho các mục đích tương tự 

(Bui và cs., 2016; 2017). Nhờ sự hỗ trợ của các dự án nghiên cứu (Hình 5), người dân thôn Mạ 

hiện đã sử dụng phân từ chăn nuôi lợn và đại gia súc để nuôi giun quế làm thức ăn chăn nuôi. 

Phân hoại mục này sau đó được sử dụng bón cho các cây trồng ngắn ngày, hoa màu và rau (Bui 

và cs., 2016; 2017). 

  

 

 

Hình 20. Xử lý phụ phẩm và rác thải nông nghiệp: ủ rơm (a), ủ phân-nuôi giun (b), gom rác 

sinh hoạt (c), gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật (d) 

Theo hướng dẫn của các dự án nghiên cứu, người dân thôn Mạ đã thực hành phân loại 

rác thải tại nguồn (vô cơ và hữu cơ), trong đó xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón và nhiên 

liệu đun nấu (Hình 20). Nguồn rác thải nhựa được thu gom và bán lại cho thương lái phục vụ 

mục đích tái chế tại các nhà máy. Đối với các bao bì thuốc bảo vệ thực vật hóa học, người dân 

đã có ý thức thu gom sau khi sử dụng để mang đi tiêu hủy thay vì bỏ lại trên đồng ruộng như 

trước đây. Điều này góp phần làm trong sạch môi trường nông thôn (Nguyen và cs., 2021). 

c. Quan điểm hệ thống  

Ở quy mô sản xuất nhỏ hộ gia đình và cộng đồng, sự đa dạng các hợp phần sản xuất 

trong các giải pháp nông nghiệp bảo tồn giúp người dân nâng cao chất lượng và sản lượng 

sản phẩm cây trồng/vật nuôi chính (sắn, gia súc). Điều này giúp nâng cao giá trị thị trường 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

@ CRAFS 

@ CRAFS 

@ CRAFS 

@ CRAFS 



của nông sản và giúp người dân thích nghi tốt hơn với yêu cầu đặt ra của thị trường nông sản. 

Sự hoàn thiện về hiệu quả sinh thái của mô hình vườn tổng hợp thông qua sự đa dạng các hợp 

phần sản xuất cũng góp phần nâng cao chất lượng, số lượng và giá trị thị trường của các sản 

phẩm từ vườn nhà. Các giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi (đệm lót sinh học, ủ phân-nuôi 

giun) và cải tiến hình thức chăn nuôi gia súc (bán chăn thả có sử dụng cỏ chăn nuôi) giúp 

người dân tự sản xuất ra phân bón hữu cơ từ nguồn sẵn có, bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng 

cho chăn nuôi (giun dùng cho chăn nuôi gà, cá), đẩy nhanh quá trình sinh trưởng, phát triển 

và chất lượng thịt của vật nuôi (gà, cá, dê, lợn, đại gia súc) – cải thiện kinh tế hộ thông qua 

lợi nhuận tăng lên trong chăn nuôi (Hình 21). 

  

  

Hình 21. Minh họa hệ thống sản xuất nông nghiệp cơ bản tại thôn Mạ: đệm lót sinh học (a), 

ủ phân-nuôi giun (b), chăn nuôi bán chăn thả (c), vườn tổng hợp (d) 

d. Các nhân tố thúc đẩy 

Các xưởng chế biến tinh bột sắn và xưởng gỗ vơ-nia tại địa phương là những nhân tố 

thúc đẩy sản xuất đạt hiệu quả cao nhất về sinh thái nông nghiệp. Điều tra cơ bản cho thấy 

các chủ xưởng tinh bột sắn không đánh giá cao chất lượng tinh bột sắn do nguyên nhân đất 

sản xuất bị thoái hóa. Họ cam kết trả giá cao hơn đối với các nương sắn có giá trị tinh bột cao 

hơn. Nhà máy sắn ở huyện Văn Yên của tỉnh Yên Bái cũng áp dụng chính sách tương tự. 

(a) 

(b) 

(c) (d) 

@ CRAFS 

@ CRAFS 

@ CRAFS 

@ CRAFS 



Ngoài ra, nhà máy còn thưởng tài chính cho trung tâm khuyến nông huyện đối với mỗi tấn 

sắn thu mua. Khoản kinh phí này được huyện sử dụng để tái đầu tư vào sản xuất sắn bền vững 

và hữu cơ ở địa phương (Bui và cs., 2016; 2017). 

Đối với sản phẩm gỗ vơ-nia (Hình 22) từ rừng trồng trên địa bàn thôn Mạ, các thương 

lái cũng sẵn sàng trả giá cao hơn đối với các lô hàng có chất lượng tốt, nghĩa là gỗ không bị 

sâu, đạt đủ độ dai và khô theo yêu cầu của họ. Điều này là động lực thúc đẩy người dân chăm 

sóc rừng trồng của mình tốt hơn, đảm bảo đủ khoảng cách trồng và chữa trị đúng cách hoặc 

loại bỏ những cây bị bệnh (Bui và cs., 2016; 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 22. Doanh nghiệp nhỏ tại địa phương – yếu tố thúc đẩy sản xuất: xưởng gỗ bóc  

3.2.3. Mục tiêu phát triển bền vững 

a. Chất lượng môi trường2  

Các cộng đồng LNTT trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Hình 5) đã thực hiện rất tốt việc giảm 

phát thải khí nhà kính từ các hình thức sản xuất từ mô hình nghiên cứu. Giải pháp tưới luân 

phiền ẩm khô trong canh tác lúa (Hình 23a) giúp giảm phát thải khí mêtan (CH4); giải pháp ủ 

rơm (Hình 23b) giảm việc đốt rơm sau thu hoạch và, vì thế, giảm phát thải khí CO2 (Hình 

23c); giải pháp ủ rơm-nuôi giun giảm phát thải carbon dioxide (CO2), mêtan (CH4) và nitơ 

oxit (N2O). Việc tái sử dụng mùn cưa và các phụ phẩm nông nghiệp khác làm chất đốt cho 

bếp ga sinh học (đốt yếm khí) làm giảm việc đốt các phụ phẩm này và giảm phát thải khí CO2. 

Hoạt động thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật giúp giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường đất 

và nước ngầm từ nguồn thuốc đọng lại trong bao bì (Bui và cs., 2016; 2017). 

Ngoài tác dụng giảm phát thải khí mêtan (CH4), giải pháp tưới luân phiên ẩm khô trên 

lúa giúp tiết kiệm một lượng lớn nước tưới do chỉ bơm nước vào ruộng ở những thời kỳ lúa 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=YbzkmcGvCj0  

@ CRAFS 

https://www.youtube.com/watch?v=YbzkmcGvCj0


cần nước nhất (Bui và cs., 2016; 2017). Điều này giúp người dân tiết kiệm nguồi tài nguyên 

nước cho các hoạt động sản xuất khác, ví dụ hoa màu, vườn, ao cá… 

  

 

 

Hình 23. Một số hoạt động sản xuất giảm phát thải: tưới luân phiền ẩm khô trên lúa nước 

(a), ủ rơm thành phân hữu cơ (b) tránh hạn chế đốt rơm sau thu hoạch (c) 

b. Phát triển kinh tế  

Ngoài các tác dụng về cải tạo đất và bảo vệ thực vật theo hướng sinh học, các mô hình 

nông nghiệp bảo tồn (trồng xen cây họ đậu và băng cỏ chống xói mòn trên đất dốc trồng sắn, 

vườn tổng hợp) còn góp phần tăng năng xuất cây trồng và, vì thế, thu nhập hỗn hợp của nông 

hộ. Nghiên cứu của Bui và cs. (2021) chỉ ra rằng mô hình trồng xen cây họ đậu với sắn giúp 

tăng 80-100% thu nhập hỗ hợp của nông hộ. Giải pháp trồng xen băng cỏ trên đất dốc trồng 

sắn cũng bổ sung nguồn thức ăn chăn nuôi gia súc, giúp người dân giảm thời gian chăn thả 

truyền thống. Nguồn thức ăn có dinh dưỡng cao từ cỏ chăn nuôi cũng tăng cường sinh trưởng, 

phát triển của gia súc và chất lượng thịt. Việc đa dạng các loại cây trồng, bao gồm các sản 

phẩm tiêu dùng trong gia đình và có giá trị thị trường cao, trong khuôn viên vườn nhà cũng 

giúp đảm bảo an ninh lương thực trong gia đình và tăng cường kinh tế hộ. 

c. Công bằng xã hội  

Nghiên cứu của Nguyen và cs. (2021) đã cho thấy phụ nữ tham gia tích cực vào thực 

hành CSA và xây dựng LNTT và có vai trò quan trọng trong sự thành công của các dự án. 

(a) (b) 

(c) 

@ CRAFS 

@ CRAFS 

@ CRAFS 



Việc đa dạng các thành viên và giới ở mọi lứa tuổi (trẻ, trung niên và những người có kinh 

nghiệm) trong các hoạt động chuyển giao đã giúp các thành viên trong cộng đồng LNTT 

khẳng định được tầm quan trọng của mình trong việc xây dựng một cộng đồng nông thôn có 

tính thích ứng cao với khí hậu và sản xuất nông nghiệp bền vững (Hình 24a). Các buổi tọa 

đàm và thảo luận thẳng thắn về chính sách nông nghiệp giữa người dân và lãnh đạo tỉnh và 

địa phương đã khích lệ người dân mạnh dạn đưa quan điểm của mình về thực trạng chính 

sách và những vấn đề cần thay đổi. 

  

Hình 24. Sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ giới (a) các thế hệ cùng tham gia học tập 

các mô hình phát triển (b) 

d. Các thế hệ tương lai  

Về mặt kỹ thuật, các giải pháp nông nghiệp bảo tồn góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên 

đất (gìn giữ và khôi phục sức sản xuất của đất) cho các thế hệ nông dân trong tương lai (Bui 

và cs., 2021). Về mặt tham gia, như thảo luận ở trên các thành viên trẻ tuổi trong cộng đồng 

LNTT được tạo điều kiện tham gia học tập với những thành viên có kinh nghiệm khác (Hình 

24b) về các mô hình trong triển khai LNTT và các giải pháp CSA. Điều này giúp họ học tập 

kiến thức và kinh nghiệm từ các nhà khoa học và những người dân khác trong cộng đồng. 

Các cháu thiếu nhi và thiếu niên được tham gia vào các cuộc thi vẽ tranh cổ động ý thức bảo 

vệ môi trường và xây dựng một cộng đồng dân cư thích ứng với BĐKH. Việc này giúp chuẩn 

bị cho những thế hệ kế cận những kiến thức cần thiết và ý thức trong xây dựng cộng đồng 

dân cư nông thôn theo các hướng tích cực này. 

3.2.4. Kết luận chung 

Nhìn chung, mô hình LNTT và các hợp phần kinh tế và xã hội trong đó đã đảm bảo 

đáp ứng các tiêu chí đề ra cho một nền kinh tế tuần hoàn ở cấp độ vi mô (cộng đồng). Các 

hợp phần CSA đáp ứng được sự liên kết giữa các hình thức sản xuất để tao ra một chuỗi tuần 

hoàn khép kín mà ở đó tính sinh thái, thích ứng với khí hậu, tính ổn định và công bằng xã hội 

và lợi ích kinh tế của người dân được đảm bảo. Kết quả nghiên cứu định tính của Nguyen và 

cs. (2021) và Hoang và Vernooy (2017) đã khẳng định một phần kết quả phân tích nêu trên.

(a) 

(b) 

@ CRAFS @ CRAFS 



 

Hình 25. Mô hình phối hợp liên cấp trong việc đẩy mạnh hiệu quả sinh thái và kinh tế tuần hoàn trong sản xuất 

nông nghiệp từ việc nhân rộng mô hình LNTT 



4. Đề xuất lồng ghép nông nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn trong thực hiện 

trong NTM theo hướng thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2025 

Tính sinh thái và tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp ở cách tiếp cận LNTT và các 

giải pháp CSA đã được chứng minh qua các dự án nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Hình 

5) thông qua các nghiên cứu định tính (Nguyen và cs., 2021; Bui và cs., 2020a; 2020b) và 

định lượng (Bui và cs. 2021). Với hai đặc điểm quan trọng sẵn có này, việc lồng ghép các 

tiếp cận LNTT trong các chương trình phát triển quốc gia và địa phương sẽ góp phần thúc 

đẩy thực hiện nông nghiệp sinh thái, hoàn thiện tính tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp và 

nâng cao tính thích ứng với khí hậu ở các cộng đồng dân cư bị thiệt thòi và chịu nhiều rủi ro 

khí hậu.  

Bên cạnh đó, nông nghiệp sinh thái cũng là một trong các khía cạnh được ưu tiên trong 

quá trình tái cấu trúc ngành nông nghiệp để đạt được hiệu quả cao nhất về sử dụng tài nguyên 

mà vẫn đạt được lợi ích kinh tế tối ưu và đang được ưu tiên triển khai thực hiện ở nhiều địa 

phương trên cả nước. Do đó, việc triển khai thực hiện tối ưu tính sinh thái trong xây dựng 

một nền kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp có tính khả thi cao.  

Trong khuôn khổ của nghiên cứu cụ thể này, việc triển khai trên diện rộng mô hình này 

có thể áp dụng khung logic phối hợp liên cấp lồng ghép mô hình LNTT trong xây dựng NTM 

(Hình 15). Ngoài sự tương đồng về cấu trúc tổ chức và phối hợp thực hiện giữa các cấp (luận 

giải dành cho Hình 15) từ nghiên cứu của Bùi Lê Vinh (2021), một số các kiến nghị cụ thể cho 

việc tổng hợp các kết quả thực hiện qua các cấp trong xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn 

đảm bảo tính sinh thái trong quá tình tái cấu trúc ngành nông nghiệp của Việt Nam được thể 

hiện trong phần chú giải của Hình 25. 
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